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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHO HS TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID 19

 (TỪ 30/3 ĐẾN 14/4)

-------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 6

A.LÝ THUYẾT Ôn lại tất cả các từ vựng và các phần nghe từ Unit 1 đến Unit 6
UNIT 1: MY NEW SCHOOL (Trường mới của tôi)
UNIT 2: MY HOME ( Nhà của tôi)
UNIT 3: MY FRIENDS (Bạn bè của tôi)
UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (Khu láng giềng của tôi)
UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Những kì quan thiên nhiên của thế giới)
UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (Kỳ nghỉ hè của chúng tôi)
B.GRAMMAR:
Unit 1:
1/. The present simple (Thì hiện tại đơn)
a. Form:                                                                         To be:
     (+) Affirmative:    S + V1….                                    S + am/is/are……

     (-) Negative:        S + do/does + not + V…..           S + am/is/are + not…..

     (?) Interrogative:  Do/Does + S + V….?                 Am/Is/Are + S ….?

                                              (I, We, You, They: do            He, She, It: does)

b. Use:
      Diễn tả 1 hành động hoặc một thói quen ở hiện (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….)

2/. The present continuous (Thì hiện tiếp diễn) 
 a. Form:                                                                         
     (+) Affirmative:    S + am/is/are + V-ing

     (- ) Negative:        S + am/is/are + not + V-ing

     (?) Interrogative:    Am/ Is/ Are + S + V-ing ?       
b. Use: Diễn tả hành động diễn ra vào thời điểm đang nói, một kế hoạch trong tương lai, một cuộc hẹn (Trong câu thường có các từ now, at the moment, at present, today, this time, tomorrow, tonight, next week/ month/ year, look!, listen!, carefully!.
3/. Cách phát âm: /əu/ và âm /ʌ/
    /əu/:  rode, don’t, hope, homework, post, judo, go, open……

    /ʌ/ :  some, Monday, month, come, one, brother, mother, …..
           Unit 2: 
1/. Cách dùng There is/ There isn’t...+ danh từ chỉ số ít và danh từ lhoong đếm được. There are/ There aren’t...+ danh từ số nhiều đếm được.

Ex: There is much water in the lake. / There is a book on the table.

       There are 29 students in our class.
2/. Một số giới từ chỉ nơi chốn: at (tại), in (trong), on (trên), in front of (phía trước), behind (phía sau), back (sau lưng), above (ở bên trên, cách một khoảng cách nhất định), over (bên trên), opposite (đối diện), near /next to/ by/ close to/ close up (gần), between...and...(giữa...và...)
3/. Cách phát âm: /s/, /iz/ và âm /z/ sau danh từ đếm được chỉ số nhiều:

  - Đọc là /s/ khi đứng trước S là các phụ âm: /t/, /p/, /k/, /f/, th/θ/ (tôi-phải-kính-fục-thầy)

Ex: hats, stops, books, chefs, maths…
  - Đọc là /iz/ khi đứng trước S là các phụ âm:/s/, /x/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, ch=/ t∫ /, sh=/∫/ (sông-xưa-zờ-chợn-shóng).Ex: boxes, roses, dishes, rouges, fridges, vases…
- Đọc là /z/ các trường hợp còn lại. Ex: posters, things, drums, fans, pictures…
Unit 3:

1/. Cách thành lập và sử dụng động từ Have có nghĩa là “có”

(+) S + have/ has + N.              ( We/ I/ You/ They + have, She/ He/ It + has)

(-) S + do/ doesn’t have + N.    ( We/ I/ You/ They + do, She/ He/ It + does)

(?) Do/ Does + S + have?

* Ngoài ra Have còn giữ chức năng trợ động từ, trợ giúp cho động từ chính trong câu:

Ex: I have seen that film.           She has done this work for two year.
2/. Cách phát âm:/b/: blonde, biscuits, big, black,…và /p/: picnic, picture, patient, parents…

Unit 4: 

1/. Comparative adjectives ( Tính từ so sánh)

a/. Đối với tính từ ngắn (là tính từ chỉ có 1 âm tiết) hoặc tính từ có 2 âm tiết mà tận cùng bằng ly, ow, ce, ge, er, et (thì dùng 2 cách)
	Tính từ nguyên cấp
	So sánh hơn 

Adj + er
	So sánh nhất

The + adj + est

	Tall (cao)
Short (thấp)

Cheap (rẻ)

.........
	Taller
Shorter

Cheaper

..........
	The tallest
The shortest

The cheapest

............


b/. Đối với tính từ dài (là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên

	Tính từ nguyên cấp
	So sánh hơn 

More +Adj 
	So sánh nhất

The most + adj 

	Beautiful (đẹp)

Expensive (đắt)

.........
	More beautiful

More expensive

..........
	The most beautiful

The most expensive

............


c/. Trường hợp ngoại lệ:
	Tính từ nguyên cấp
	So sánh hơn 
	So sánh nhất

	Good (tốt)
Bad (xấu, tệ)

Many/ much (nhiều)

Little (ít)

Far (xa)
	Better
Worse

More

Less

Farther/ further
	The best
The worst

The most

The least

The fartherest/ furtherest


d/. Trường hợp có thể dùng 2 hình thức với những tính từ sau:

             quiet (yên tĩnh)       ( quieter hoặc more quiet,       simple (đơn giản) ( simpler hoặc more simple,
             clever (thông minh)( cleverer hoặc more clever,    happy ( happier hoặc more happy,

             narrow (hẹp)          ( narrower hoặc more narrow,     noisy ( noisier hoặc more noisy,...
2/. Cách phát âm: /i:/ cheap, sleep, convenient peaceful, police, heat, seat, sheep, team, she, he,…
                          Và /I/ exciting, expensive, friendly, noisy, historic, living, mill, tin, …
Unit 5:

1/. The superlative of adjectives (so sánh nhất của tính từ) (Xem phần so sánh ở Unit 4)

2/. Modal verbs (Động từ tình thái): Must (phải)

    a/. Form: (+) S + must + V-inf.

                     (-)  S + mustn’t + V-inf.

    b/. Use: Diễn tả sự cần thiết, hoặc sự bắt buộc, hoặc bổn phận, trách nhiệm phải làm gì ở hiện tại và tương lai. Đưa ra 1 lời khuyên hay 1 đề nghị được nhấn mạnh. Đưa ra 1 suy luận hợp lí.
3/. Cách phát âm: /t/ boat, boot, desert, coat, meat,…và /st/ best, lost, coast, plaster, forest,…

Unit 6:

1/. Cách dùng should/ shouldn’t: nên/ không nên

   a/. Form: (+) S + should + V-inf.
 b/. Use: Khuyên ai nên hay không nên làm gì.
                     (-) S + shouldn’t + V-inf.
                     (?) Should + S + V-inf?

2/. Cách dùng will/ won’t (will not): sẽ/ sẽ không
   a/. Form: (+) S + will + V-inf.
 b/. Use: Dùng để diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, tình 
                     (-) S + won’t + V-inf.                            huống sẽ xảy ra trong tương lai.
                     (?) Will + S + V-inf?

C. EXERCISES (Bài tập)
A. PHONETICS:

Find the word which has a different sound in the part underlined:

1. A. funny


B. lunch

C. sun

D.. computer

2. A. photo


B. going

C.. brother

D. home

3. A.. school


B. teaching

C. chess

D. chalk

4. A. cold


B..volleyball
C. telephone

D. open

5. A. meat


B. reading

C..bread

D. seat

6. A. writes


B. makes

C. takes

D.. drives
7. A. Thursday

B. thanks

C..these

D. birthday

Read the definition and write the words:

1. This person has original and unusual ideas. ______________ (creative)

2. This person is always doing a lot of homework. ___________ (hard working)

3. This person is not angry if he/she has to wait. _____________ (patient)

4. This peron likes sports and doing sports. ____________ (sporty)

C. USE OF ENGLISH:

Choose A, B, C, or D for each gap in the following sentences:

1. “What would you like to drink now?” –“______________________”.

  A. No, thank you
B. Yes, please.
C. I like to do nothing
D.. Orange juice, please.

2. We usually play football in winter ____________ it’s cold.


A.. When

B. Where

C. so 


D. time

3. Kien often ________ his bike to visit his hometown.


A. drives

B. flies

C..rides

D. goes

4. It’s cold. The students __________ warm clothes.


A. wear

B. wears

C. wearing

D..are wearing

D. WRITING:

I. Write full sentences ; using the suggested words and phrases given.

1. Annette Walkers/ my pen friend. (………………………………………………………
2. She / live / Sydney / Australia.  (………………………………………………………
3. She / 13 years old / and / grade 8.  (………………………………………………………
4. She/ have / younger brother / name/ Bruce Walkers.

II. Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words.

1. Quang is lazier than Ha. (HARD – WORKING)

2. A city is noisier than a village. (PEACEFUL)

3. There’s a post office on one side of my house and a café on the other. (BETWEEN)

4. Oranges are cheaper than apples. (EXPENSIVE)

III. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.

1. The Truong Sa Islands / large / than / The Hoang Sa Islands/.

2. Ayers Rock/ the / strange / rock / Australia/

3. Which / high / Fansipan / or / Mount Everest/?

4. Ha Long Bay / famous / than / Phu Quoc Island/.

IV. Complete the sentences so it means the same as the sentences above. (1m)
1. I don’t have a bookshelf in my room.

There…………………………………………………………………

2.The notebook is on the book.

 The book……………………………………………………………..

3. I like the living room in my house.

My…………………………………………………………………….

4. My name is Trang.

I…………………………………………………………………………

V. Write a paragraph about your neighbourhood, using the cues below:

· Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

· What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

· What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

· Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

VI. Write about your best friend. Use the cues. 
1. What is his/her name?

2. What does he/she look like?

3. What does he/she like doing?

4. What does he/she do for you?

E. READING: 

I. Complete the letter using the words in the box.
II. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text.

III. Read about Da Nang City and answer the questions.

IV.. Read the text. Then decide if the statements are True (T) or False (F).
* VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Names the pictures
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1.---------------   2.-----------------        3.-----------------
 4. ---------------------
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5.----------------


6. ------------------

7.-------------------------
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8. -------------------------

9.---------------


10.---------------------

VIII. Match the questions with correct answers

 IX. Find and correct one mistake in each of the following sentences

1. There are some orange juice and some milk to drink.

2. Tomorrow Loan is buys a new camera for her brother’s birthday.

3. Tom does not never go fishing in the winter.

4. Students shouldn’t to litter the schoolyard.

5. Is your house at the country? – Yes, it is. 

II. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. I don’t have a bookshelf in my room.

· There------------------------------------------------------------------------------ 

2. The note book is on the book.

· The book ------------------------------------------------------------------------

3. The car is in front of the bus.

· The bus ----------------------------------------------------------------------------

4. My favorite room in the house is the bedroom. 

· I like--------------------------------------------------------------------------------

5. Quang is lazier than Ha.

· Ha-----------------------------------------------------------------------------------

6. A city is noisier than a village. 

· A village----------------------------------------------------------------------------

7. Please tell me something about your neighborhood.

· Can---------------------------------------------------------------------------------- 

8. In summer, Da Nang is hot but Vinh hotter.

· In summer, Vinh------------------------------------------------------------------

9. It is wrong of us to throw rubbish.

· We mustn’t -----------------------------------------------------------------------

10. Ha Noi is large, Bangkok is larger and Tokyo is the largest.

· Tokyo is -------------------------------------the three cities.

11. It is not good to stay up so late to listen to music.

· You should------------------------------------------------------------------------

12. How many times a week do you go to your painting club.

· How often -------------------------------------------------------------------------

13. It is essential that you do your homework before going to school.

· You must ---------------------------------------------------------------------------

14. Nobody is older than my grandfather in my family.

· My grandfather is -----------------------------------------------------------------

15. Kiet is the best at English in his class.

· Nobody in Kiet’s class------------------------------------------------------------

VẬT LÍ Lớp 6:

I. Lí thuyết:

Câu 1: Nêu  dụng cụ đo độ dài? Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì?

Câu 2:  Đơn vị đo độ dài là gì? Nêu cách đo độ dài.

Câu 3: Nêu một số dụng cụ đo thể tích? Đơn vị đo thể tích là gì? Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ.

Câu 4:  Khối lượng là gì? Dụng cụ đo khối lượng là gì? Đơn vị đo khối lượng là gì? Nêu một số loại cân mà em biết?

Câu 5: Lực là gì? Dụng cụ đo lực là gì? Đơn vị đo lực là gì? 

Câu 6: Nêu cách nhận biết hai lực cân bằng? Nêu đặc điểm của hai lực cân bằng?

Câu 7: Nêu kết quả tác dụng của lực? 

Câu 8: Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực?

Câu 9: Độ biến dạng của lò xo là gì? Lực đàn hồi là gì? Nêu đặc điểm của lực đàn hồi?

Câu 10: Viết công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng?

Câu 11: Khối lượng riêng là gì? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng?

Câu 13:  Trọng lượng riêng là gì? Đơn vị đo trọng lượng riêng là gì? Công thức tính trọng lượng riêng? Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng?

Câu 14:  Nêu các máy cơ đơn giản thường gặp? Cho ví dụ từng loại máy? Đặc điểm và công dụng của máy cơ đơn giản?

Câu 15: Có những lại ròng rọc nào? Mỗi loại ròng rọc đó giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?

II. Bài tập:

1. Tự luận:

Bài 1: Một quả nặng có khối lượng 50 g được treo dưới một sợi dây mềm. Biết quả nặng đứng yên.

a) Hỏi quả nặng chịu tác dụng của những lực nào?

b) Những lực đó có đặc điểm gì?

c) Nêu phương, chiều và độ lớn của những lực đó?

Bài 2: Một quả nặng có khối lượng 100g được treo dưới một lò xo. Biết quả nặng đứng yên. Hỏi lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên quả nặng có độ lớn là bao nhiêu? Vì sao?

Bài 3: Một vật có khối lượng 1350kg, có thể tích 500 dm3. Tính:

a) Trọng lượng của vật?

b) Khối lượng riêng của chất làm vật?

c) Trọng lượng riêng của chất làm vật?

Bài 4: Một vật bằng chì có thể tích 250dm3, có khối lượng riêng là 11300kg/m3. Tính:

a) Khối lượng của vật?

b) Trọng lượng của vật?

c) Trọng lượng riêng của chất làm vật?

Bài 5: Biết 1dm3 sắt có khối lượng 7,8kg

a) Tính khối lượng riêng của sắt?

b) Tính thể tích của 1 tấn sắt?

c) Tính trọng lượng của 2m3 sắt?

Bài 6: Một vật nặng có khối lượng 3 tạ bị rơi xuống mương. Trên bờ có 6 người, lực kéo của mỗi người là 450N. Hỏi 6 người đó có kéo được vật lên trực tiếp theo phương thẳng đứng hay không? Vì sao?

Bài 7: Palăng là gì? Sử dụng palăng giúp ích cho con người trong việc nâng vật nặng lên cao như thế nào?

2. Trắc nghiệm:

Câu 1: Biết 1dm3 nước có khối lượng 1kg. Khối lượng riêng của nước là:

a. 1000kg/m




b. 1000kg/m3
c. 1kg/m




d. 1kg/m3
Câu 2: Một vật có khối lượng 150kg, trọng lượng của vật là:

a. 150N




b. 15N

c. 1500N




d. 1,5N

Câu 3: Một vật có trọng lượng 5,7N. Khối lượng của vật là: 

a. 57kg




b. 570g

c. 5700g




d. 0,057kg

Câu 4: Khi quả cầu treo trên dây và nó đứng yên, lực tác dụng lên quả cầu: 

a. Chỉ có trọng lực.

b. Chỉ có lực kéo do dây treo tác dụng lên quả cầu.

c. Là hai lực không cân bằng.

d. Là trọng lực và lực kéo của dây treo.

Câu 5: Người ta đặt một cái thau lên cân đồng hồ thấy kim cân chỉ 300g; đổ một lượng bột mì vào thau, thấy kim cân chỉ 900g. Khối lượng của bột mì là: 

a. 300g




b. 900g

c. 600g




d. 1200g

Câu 6: Búng cho một viên bi lăn trên sàn. Lực mà tay ta tác dụng lên viên bi: 

a. Không gây ra hiện tượng gì.

b. Chỉ làm viên bi bị biến dạng.

c. Chỉ làm biến đổi chuyển động của viên bi.

d. Vừa làm biến dạng vừa làm biến đổi chuyển động của viên bi.

Câu 7: Người ta dùng cân rôbécvan để đo khối lượng của một vật, khi cân thăng bằng thì ở một đĩa cân là quả cân 500g còn ở đĩa cân còn lại là vật đó và một quả cân 10g. Khối lượng của vật đó là: 

a. 500g




b. 10g

c. 510g




d. 490g

Câu 8: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? 

a. Cái kìm




b. Cái kéo

c. Cầu thang gác



d. Mái nhà

Câu 9: Dụng cụ nào sau đây không phải ứng dụng của đòn bẩy?

a. Cái chắn ôtô ở các điểm bán vé trên đường cao tốc

b. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ để kéo cờ lên, hạ cờ xuống

c. Cái mở nút chai

d. Cái xà beng

Câu 10: Trong các câu sau, câu nào đúng: 

a. Ròng rọc cố định không có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

b. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

c. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

d. Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

Câu 11: Ròng rọc….(1) …. khi làm việc thì bánh xe của nó quay tại chỗ, còn ròng rọc…(2)... khi làm việc thì bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển. Từ thích hợp để điền vào các chỗ trống là: 

a. (1) động (2) cố định

b. (1) cố định (2) động

Câu 12: Quyển sách đứng yên trên bàn vì:

A. Không có lực nào tác dụng lên quyển sách.

B. Chỉ có lực hút của Trái đất tác dụng lên quyển sách.

C. Quyển sách được mặt bàn đỡ.

D. Quyển sách chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

Câu 13: Biến dạng của vật nào sau đây là biến dạng đàn hồi?

A. Một cành cây bị gãy

B. Một sợi dây cao su bị kéo dãn

C. Một cục đất nặn được vo tròn.

D. Một quả chanh bị vắt hết nước.

Câu 14: Trọng lực là: 

A. Lực ép của một vật tác dụng lên Trái đất.

B. Lực hút của vật này tác dụng lên vật kia.

C. Lực hút của Trái đất tác dụng lên một vật.

D. Lực đẩy của Trái đất tác dụng lên một vật.

Câu 15: Trọng lượng của một vật là: 

A. Độ lớn của lực hút của Trái đất tác dụng lên vật đó.

B. Độ lớn của lực ép của vật đó lên Trái đất.

C. Độ lớn của lực hút của vật đó tác dụng lên một vật khác.

D. Độ lớn của lực đẩy của vật đó tác dụng lên một vật khác.

Câu 16: Trên Mặt Trăng, nhà du hành vũ trụ có thể nhảy lên rất cao so với khi nhảy ở Trái Đất, bởi vì lúc đó: 

A. Khối lượng của người giảm.

B. Lực hút của Mặt Trăng tác dụng lên người nhỏ hơn lực hút của Trái Đất tác dụng lên người.

C.Lực hút của Mặt Trăng tác dụng lên người lớn hơn lực hút của Trái Đất tác dụng lên người.

D. Khối lượng riêng của người giảm.

Câu 17: Một vật có trọng lượng 4,5N sẽ có khối lượng ………… gam. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 0,45




B. 450

C. 45





D. 4500

Câu 18: Một vật nặng 600g sẽ có trọng lượng ……… N. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 60





B. 6000

C. 6





D. 600

Câu 19: Khi đưa một vật lên Mặt Trăng thì khối lượng của vật đó thay đổi, còn trọng lượng của vật sẽ không thay đổi. Khẳng định đó đúng hay sai? 

A. Đúng




B. Sai

Câu 20: Một quả nặng có khối lượng 200g được treo dưới một lò xo. Biết quả nặng đứng yên. Hỏi lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên quả nặng có độ lớn là bao nhiêu? 

A. 200N




B. 0,2N

C. 20N




D. 2N

Câu 21: Dụng cụ nào sau đây không phải ứng dụng của ròng rọc?

A. Palăng

B. Cái cần vọt

C. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ để kéo cờ lên, hạ cờ xuống

D. Máy tời được các thợ xây dùng để đưa vật liệu xây dựng lên cao

Câu 22: Một vật bằng sắt có thể tích 500 dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Khối lượng của vật là:

A. 3900000kg



B. 3900kg

C. 15,6kg




D. 0,064kg

Câu 23: Một vật có khối lượng 54kg, có thể tích 20dm3. Khối lượng riêng của vật là:

A. 1080kg/m3



B. 2,7kg/m3

C. 2700kg/m3



D. 1,08kg/m3

Câu 24: Một vật nặng có khối lượng 2 tạ bị rơi xuống mương. Trên bờ có 3 người, lực kéo của mỗi người là 450N. Hỏi 3 người đó có kéo được vật lên bằng ròng rọc động hay không? 

A. Có





B. Không

Câu 25: Một bình tràn chứa đầy nước. Thả chìm một vật vào bình, nước trong bình tràn ra một bình chia độ có GHĐ 100cm3, ĐCNN 2cm3 , đang chứa 50cm3 nước. Mực nước trong bình chia độ dâng lên ngang vạch 90cm3. Thể tích của vật là: 

A. 100cm3




B. 40cm3

C. 50cm3




D. 90cm3

Câu 26: Người ta dùng cân rôbécvan để đo khối lượng của một cái khóa, khi cân thăng bằng người ta thấy ở một đĩa cân là quả cân 200g và một quả cân 100g còn ở đĩa cân còn lại là cái khóa và một quả cân 20g. Khối lượng của khóa là: 

A. 280g




B. 120g

C. 300g




D. 320g

Câu 27: Khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3. Con số đó cho em biết điều gì? 

A. Cứ 800kg dầu hỏa cần thêm 1m3 nước để pha loãng.

B. 1m3 dầu hỏa cần thêm 800kg nước để pha loãng.

C. 1m3 dầu hỏa có khối lượng 800kg

D. 1m3 dầu hỏa có khối lượng 800g

Câu 28: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là: 

A. Ca đong




B. Bình chia độ

C. Bình tràn




D. Can chứa chất lỏng có ghi dung tích

Câu 29: Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN là 5cm3. Hãy chỉ ra kết quả đúng trong các trường hợp sau: 

A. 100cm3




B. 101cm3
C. 99cm3




D. 100,5cm3
Câu 30: Một bình chia độ chứa 120cm3 nước. Thả 5 viên bi giống nhau vào bình, mực nước dâng lên ngang vạch 150cm3. Thể tích của một viên bi là:

A. 120cm3




B. 6cm3
C. 30cm3




D. 150cm3
Câu 31: Để đo chiều dài cái bảng của lớp em, dùng thước nào sau đây là phù hợp nhất? 

A. Thước kẻ có GHĐ 30cm và ĐCNN 0,1cm

B. Thước cuộn có GHĐ 500cm và ĐCNN 0,1cm

C. Thước cuộn có GHĐ 500cm và ĐCNN 1cm

D. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1cm

Câu 32: Ba trăm kilôgam (300kg) bằng với: 

A. 3000g




B. 3 tạ

C. 3 yến




D. 0,03 tấn

Câu 33: Một quả nặng có khối lượng 400g được treo dưới một lò xo. Biết quả nặng đứng yên. Hỏi lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên quả nặng có độ lớn là bao nhiêu? 

A. 400N




B. 0,4N

C. 40N




D. 4N

Câu 34: Một lực kế được treo trên giá thí nghiệm, treo dưới lực kế một quả nặng. Biết khi quả nặng đứng yên, lực kế chỉ 2N. Số 2N cho biết điều gì? 

A. Trọng lượng của quả nặng

B. Lực kéo của quả nặng tác dụng lên giá thí nghiệm

C. Lực tác dụng của lực kế lên giá thí nghiệm

D. Lực tác dụng của giá thí nghiệm lên lực kế

Câu 35: Một vật bằng chì có thể tích 1dm3, có khối lượng riêng là 11300kg/m3. Khối lượng của vật đó là: 

A. 11300kg




B. 11,3kg

C. 113kg




D. 11,3g

Câu 36: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị đo chiều dài: 

A. niutơn




B. kilômét

C. mét





D. inch

Câu 37: Một bình tràn chứa đầy nước. Thả chìm một vật vào bình, nước trong bình tràn ra một bình chia độ có GHĐ 100cm3, ĐCNN 1cm3 , đang chứa 20cm3 nước. Mực nước trong bình chia độ dâng lên ngang vạch 70cm3. Thể tích của vật đó là: 

A. 1cm3




B. 20cm3

C. 50cm3




D. 100cm3

Câu 38: Một người định dùng mặt phẳng nghiêng dài 2m để kéo một vật nặng từ dưới đất lên sàn ôtô với lực kéo 200N. Muốn giảm lực kéo nhỏ hơn 200N, người đó cần dùng mặt phẳng nghiêng nào trong các mặt phẳng nghiêng sau để được lợi nhất? 

A. Mặt phẳng nghiêng dài 3m

B. Mặt phẳng nghiêng dài 3,5m

C. Mặt phẳng nghiêng dài 2,5m

D. Mặt phẳng nghiêng dài 4m

Câu 39: Biết 1dm3 sắt có khối lượng 7,8kg. Tính thể tích của 3,9 tấn sắt? 

A. 78m3




B. 500cm3

C. 0,5m3




D. 50dm3

Câu 40: Một thanh nhôm có thể tích 0,1m3. Tính khối lượng của thanh nhôm đó? Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3 

A. 270kg




B. 27kg

C. 2700kg




D. 27000kg

Câu 41: Một quả bóng đứng yên trên sân. Quả bóng đứng yên là vì: 

A. Không có lực nào tác dụng lên quả bóng

B. Quả bóng chịu tác dụng của hai lực cân bằng

C. Trái đất đã hút và giữ cho quả bóng đứng yên

D. Không có vật nào đó va chạm vào quả bóng.

Câu 42: Trong các máy cơ đơn giản sau, máy cơ đơn giản nào không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực kéo so với khi kéo trực tiếp lên theo phương thẳng đứng? 

A. Đòn bẩy

B. Ròng rọc động

C. Ròng rọc cố định

D. Mặt phẳng nghiêng

Câu 43. Người ta đặt một cái thau lên cân đồng hồ thấy kim cân chỉ 600g; đổ một lượng gạo vào thau, thấy kim cân chỉ 3kg. Khối lượng của gạo là: 

A. 3,6kg




B. 2,4kg

C. 3kg





D. 600g

Câu 44: Con số 500ml được ghi trên chai nước ngọt cho biết điều gì? 

A. Thể tích nước ngọt trong chai là 500ml

B. Giới hạn đo thể tích của chai là 500ml

C. Độ chia nhỏ nhất của chai là 500ml

D. Lượng khoáng chất trong chai nước ngọt có thể tích 500ml

Câu 45: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

A. Cái bấm móng tay

B. Cầu thang gác

C. Cái chắn ôtô tại các điểm bán vé trên đường cao tốc

D. Dụng cụ lấy nước từ dưới giếng lên
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1. Lý thuyết

Câu 1: Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao?

Câu 2: Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên 3 loại hoa đơn tính và 3 loại hoa lưỡng tính mà em biết ? 

Câu 3: Thụ phấn là gì ?

Câu 4: Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

Câu 5: Hãy kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi loại hoa đó.

Câu 6: Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợ gì cho thụ phấn?

Câu 7: Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ.

Câu 8: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Câu 9: Qủa và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó.

Câu 10: Dựa vào đặc điểm  nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt có ở địa phương em?

Câu 11: Qủa mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên 3 loại quả mọng và ba loại quả hoạch có ở địa phương em.

Câu 12: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Câu 13: Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?

2. Trắc nghiệm

Câu 1. Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có tên gọi là gì ?

A. Nhuỵ      B. Nhị

C. Tràng      D. Đài

Câu 2. Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là gì ?

A. Tràng      B. Nhuỵ

C. Nhị      D. Đài

Câu 3. Chức năng chủ yếu của bao hoa là gì ?

A. Sinh sản

B. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ

D. Dự trữ sắc tố cho cây

Câu 4. Nhị và nhuỵ không tồn tại đồng thời trong một bông hoa

A. bưởi.      B. liễu.

C. ổi.      D. táo tây.

Câu 5. Hoa lưỡng tính có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Chỉ có nhuỵ

B. Chỉ có nhị

C. Có đủ đài và tràng

D. Có đủ nhị và nhuỵ

Câu 6. Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió?

A. Mướp      B. Rong đuôi chó

C. Dạ hương      D. Quỳnh

Câu 7. Hoa tự thụ phấn là

A. hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

B. hoa có hạt phấn rơi vào đậu nhuỵ của một hoa khác cùng cây.

C. hoa có các hạt phấn tự thụ phấn cho nhau.

D. hoa có hạt phấn từ nhuỵ rơi vào đầu nhị của chính nó.

Câu 8. Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không nằm trong số đó ?

A. Đầu nhuỵ có chất dính

B. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

C. Bao hoa thường tiêu giảm

D. Hạt phấn rất nhiều nhỏ và nhẹ

Câu 9. Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh ?

A. Bao phấn      B. Noãn

C. Bầu nhuỵ      D. Vòi nhuỵ

Câu 10. Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

A. hạt chứa noãn.

B. noãn chứa phôi.

C. quả chứa hạt.

D. phôi chứa hợp tử.

Câu 11. Khi chín, vỏ của quả nào dưới đây không có khả năng tự nứt ra ?

A. Quả bông      B. Quả me

C. Quả đậu đen      D. Quả cải

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Quả mọng được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả hạch.

B. Quả hạch được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả mọng.

C. Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả hạch và quả mọng.

D. Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả khô và quả mọng.

Câu 13. Nhóm nào dưới đây gồm những quả hạch ?

A. Chanh, hồng, cà chua

B. Táo ta, xoài, bơ

C. Cau, dừa, thìa là

D. Cải, cà, khoai tây

Câu 14. Quả thìa là được xếp vào nhóm nào dưới đây ?

A. Quả khô không nẻ

B. Quả khô nẻ

C. Quả mọng

D. Quả hạch

Câu 15. Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu ?

A. Thân mầm hoặc rễ mầm

B. Phôi nhũ hoặc chồi mầm

C. Lá mầm hoặc rễ mầm

D. Lá mầm hoặc phôi nhũ
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Bài 1: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

	A = {x ( N(10 < x <16}

B = {x ( N(10 ≤ x ≤ 20

C = {x ( N(5 < x ≤ 10} 
D = {x ( N(10 < x ≤ 100}
	 E = {x ( N(2982 < x <2987}

F = {x ( N*(x < 10} 

G = {x ( N*(x ≤ 4}

H = {x ( N*(x ≤ 100}


Bài 2: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử

a) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.

b) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.

c) Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000

d) Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

Bài 3: Thực hiện phép tính:

	a) 3.52 + 15.22 – 26:2

b) 53.2 – 100 : 4 + 23.5
	
	

	Bài 4: Thực hiện phép tính:

a) 47 – [(45.24 – 52.12):14]

b) 50 – [(20 – 23) : 2 + 34]


	


III. TÌM X

Bài 5: Tìm x:

	a) 71 – (33 + x) = 26

b) (x + 73) – 26 = 76


	


Bài 6: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN

	a) 40 và 24

b) 12 và 52
	c) 80 và 144

d) 63 và 2
	e) 54 và 36

f) 10, 20 và 70
	


Bµi 7: Mét ®éi y tÕ cã 24 b¸c sü vµ 108 y t¸. Cã thÓ chia ®éi y tÕ ®ã nhiÒu nhÊt thµnh   mÊy tæ ®Ó sè b¸c sü vµ y t¸ ®­îc chia ®Òu cho c¸c tæ?

Bài 8: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Câu 9:Cho đoạn thẳng MP,N là điểm thuộc đoạn thẳng MP, I là trung điểm của MP. Biết MN = 3cm, NP = 5cm. Tính MI?

Câu 10:Cho tia Ox,trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3.5cm và ON = 7 cm.

a.Trong ba điểm O, M,N thì điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại?

b.Tính độ dài đoạn thẳng MN?

c.Điểm M có phải là trung điểm MN không ?vì sao?

Câu 11:Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm.Gọi I là trung điểm của AB.

a.Nêu cách vẽ.

b.Tính IB

c.Trên tia đối của tia  AB lấy điểm D sao cho AB = 3,5 cm .So sánh DI với AB?

Câu 12:Vẽ tia Ox,vẽ 3 điểm A,B,C trên tia Ox với OA = 4cm,OB = 6cm,OC = 8cm.

a.Tính độ dài đoạn thẳng AB,BC.

b.Điểm B có là trung điểm của AC không ?vì sao? 

SỬ 6

Câu 1: Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm

   A. Mùa xuân năm 40 TCN


B. Mùa xuân năm 40

   C. 981





 D. 938

Câu 2: Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi

   A. Làm chủ tình hình

   B. Làm chủ Mê Linh, đánh chiếm Cổ Loa, Luy Lâu

   C. Tô Định bỏ trốn

   D. Giết Tô Định

Câu 3: Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?

   A. Cai quản cho dễ

   B. Đồng hóa dân tộc

   C. Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc

   D. Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.

Câu 4: Nhà Hán xác nhập Âu Lạc và 6 tỉnh của Trung Quốc và gọi chung là

   A. Giao Chỉ.
B. Cửu Chân
C. Nhật Nam
D. Châu Giao

Câu 5: Sau khi giành lại được độc lập cho đất nước Trưng Vương đã:

A. Xá thuế ba năm cho dân, bãi bỏ luật pháp hà khắc của chính quyền Hán.

B. Tiếp tục thu thuế đề có tiền xây dựng đất nước.

C. Xá thuế hai năm liền cho dân, luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nẻ của chính quyên đô hộ bị bãi bỏ.

D. Tiếp tục sử dụng luật pháp nhà Hán đề thống trị nhân dân.

Câu 6: Sau khi lên ngôi, Trưng Vương đóng đô ở:

A. Cổ Loa (Hà Nội)

B. Mê Linh (Vĩnh Phúc)

C. Bạch Hạc (Phú Thọ)

D. Cẩm Khê (Ba Vì - Hà Tây)

Câu 7: Hai Bà Trưng kéo quân đến vùng nào để nghênh chiến với quân nhà Hán?

A. Hai Bà Trưng kéo quân đến Hợp Phố để nghênh chiến.

B. Hai Bà Trưng kéo quân đến Lục Đầu để nghênh chiến.

C. Hai Bà Trưng kéo quân đến Lãng Bạc để nghênh chiến.

D. Hai Bà Trưng kéo quân đến Quỷ Môn Quan để nghênh chiến.

Câu 8: Quân Trung Quốc sau cuộc xâm lược sang Việt Nam, đi mười phần khi về

A. còn nguyên mười phần

B. còn tám phần.

C. còn bốn, năm phần.


D. còn hai, ba phần.

Câu 9: Mã Viện được vua Hán chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược nước ta vi:

A. Mã Viện là viên tướng lão luyện, khét tiếng gian ác.

B. Mã Viện là viên tướng nỗi tiếng gian ác, lắm mưu nhiều kể.

C. Mã Viện là viên tướng đã từng chinh chiến ở phương Nam.

D. Mã Viện là viên tướng lão luyện, gian ác, lắm mưu nhiều kế, từng chỉnh chiến ở phương Nam.

Câu 10: Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

A. Thôn xóm tiêu điều


B. Đất nước xơ xác

C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng

Câu11: Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?
Câu 12: Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu (SGK trang 49)
Câu 13. Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

 Câu 14. Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Câu 15. Những việc làm của Hai bà Trưng sau khi giành được độc lậP
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*Xem lại bài Sông nước Cà Mau để trả lời những câu hỏi sau:

Câu 1: Bài Sông nước Cà Mau trích từ tác phẩm nào? Tác giả?

Câu 2: Phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài Sông nước Cà Mau?

Câu 3: Vị trí quan sát của người kể chuyện trong bài Sông nước Càu Mau là ở đâu? Vị trí đó thuận lợi thế nào trong việc tả cảnh?

Câu 4: Trong bài Sông nước Cà Mau, người ta đặt tên sông, kênh, rạch bằng cách nào? 

Câu 5: Tìm các chi tiết thể hiện sự rộng lớn và hùng vĩ của dòng sông và rừng đước trong bài Sông nước Cà Mau.

Câu 6: Tìm chi tiết, hình ảnh thể hiện sự đông vui, trù phú của chợ Năm Căn trong bài Sông nước Cà Mau.

Câu 7: Em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về vùng Cà Mau qua bài Sông nước Cà Mau.

Câu 8: Tìm những câu văn có phép so sánh trong bài Sông nước Cà Mau. 

* Xem lại kiến thức làm văn miêu tả để thực hiện các câu sau: 

Câu 9: Viết bài văn tả dòng sông quê em.

Câu 10: Viết bài văn tả khu rừng mà em có dịp quan sát.

Câu 11: Viết bài văn tả một người bạn của em.
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Câu 1: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Màn hình

B. Máy in

C. Đĩa CD

D. Máy quét

Câu 2:. Để xảy ra hiện tượng Nhật Thực, Mặt Trời nằm như thế nào trong Hệ Mặt Trời?

A.Mặt trăng – Trái đất – Mặt trời.



B. Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất.

C. Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng.



D. Trái đất – Mặt trăng – Mặt trời.

Câu 3: Đơn vị chính dùng để  đo dung lượng nhớ là:
A. Bai (Byte).
B. Mê-ga-bai (MB)      

C. Gi-ga-bai (GB)      D. Một đơn vị kháC.

Câu 4 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra:

A. Chuột.


B. Màn hình.



C. Bàn phím.

D. Máy quét.

Câu 5: Hãy nêu các nhiệm vụ chính của Hệ điều hành?

Câu 6: Phần mềm luyện tập chuột có phải là Hệ điều hành hay không? Vì sao? 

